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I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	D
	B
	B


        
II. Tự luận: (7 điểm)
	Câu 
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: (2,0điểm)
	a)
	Trong giai đoạn từ năm [image: ] đến năm [image: ]:
Năm [image: ] có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất.
Năm [image: ] có số học sinh mẫu giáo ít nhất
	
0,25
0,25

	
	b)
		Năm
	

	

	

	


	Số học sinh
(nghìn học sinh)
	

	

	

	




	0,5

	
	c)
	Số học sinh mẫu giáo tăng từ năm [image: ] đến năm [image: ]
Số học sinh mẫu giáo giảm từ năm [image: ] đến năm [image: ].
	0,25

0,25

	
	d)
	 Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm [image: ] và số học sinh mẫu giáo năm [image: ] là:  [image: ].
Số học sinh mẫu giáo năm [image: ] đã giảm [image: ] so với năm [image: ].
	

0,25


0,25

	Câu 2:
(1,0 điểm)
	
	Tên các loại sách không phải là dãy dữ liệu số, không sắp xếp theo thứ tự
	0,25

	
	
	Số lượng các loại sách là dãy dữ liệu số
	0,25

	
	
	Tổng số sách   mà các bạn lớp 7A đã đã ủng hộ cho thư viện là: 100 + 15 + 25 + 10 = 150 ( quyển )
	0,5

	Câu 3: 
(1,0 điểm)
	 
	- Biến cố A : “Rút được tấm thẻ ghi số lớn hơn 7” là biến cố không thể.
- Biến cố B : “Rút được tấn thẻ ghi số là số nguyên tố” là biến cố ngẫu nhiên.
- Biến cố A là biến cố không thể nên xác suất của biến cố A bằng 0.
- Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố B nên xác suất của biến cố B bằng: 
	0,25


0,25

0,25


0,25




	Câu4
(2,5điểm)
	
	
Vẽ hình đúng 
[image: ]
	








0,25

	
	
	Ghi GT, KL đúng
	0,25

	
	a)
	
    Xét  cân tại A


	0,25

	
	
	
 
=>BC< AB (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 1 tam giác )
	0,25

	
	b)
	

Xét  và có:


                  (là trung điểm BC)



                  ( cân tại )
	
0,25

	
	
	
 là cạnh chung

      Vậy  (c.c.c )
	0,25

	
	
	
Vì  (cmt)

Suy ra . 

Mà (kề bù)
	0,25

	
	
	
Nên .
Vậy AM vuông góc với BC tại M.
	

0,25


	
	c)
	

Có   +  (Góc ngoài của tam giác )

Chứng minh: 

                      

Từ đó ta có: 
Suy ra MD//CE
	 





0,25

	
	
	Mà DE vuông góc với MD (gt) 
Vậy EC vuông góc với BC tại C.
	0,25

	Câu 5: (0,5điểm)

	
	Theo bất đẳng thức trong tam giác, ta có:
     MN−NQ < MQ < MN+NQ 
     MP−PQ < MQ < MP+PQ
	
0,25

	
	
	Nên MN+MP−NQ−PQ < MQ+MQ < MN+MP+NQ+PQ 
⇒MN+MP−NP < 2MQ < MN+MP+NP 
⇒3+5−6 < 2MQ < 3+5+6
⇒3+5−6 < 2MQ <3+5+6
⇒2cm < 2MQ < 14cm
⇒1cm < MQ < 7cm

	



0,25




……………Hết…………….
· Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng giáo viên vẫn cho điểm tối đa.
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